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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN H L 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Bản án số;11/2017/HSST 

Ngày 02/8/2017 
 Vụ: Lê Thái N “ Vi phạm 

quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông 

đường bộ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
  NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H L, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Xuân 

Các Hội thẩm nhân dân: 

                              Bà Phạm Thị Tuyết 

Ông Nguyễn Hùng Mạnh 

 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Chấn - Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Hải Lăng 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng tham gia phiên toà: 

Ông Phạm Tiến Quân - Kiểm sát viên 

Ngày 02 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường Nhà văn hóa khóm 4, thị trấn H L, 

huyện H L, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

10/2017/HS-ST ngày 13/7/2017 đối với bị cáo: 

1. Lê Thái N, sinh năm1960, tại Quảng Trị. 

Nơi ĐKHKT và chổ ở: Thôn Tr A, xã H Kh, huyện H L, tỉnh Quảng Trị; Nghề 

nghiệp: Đánh cá; trình độ văn hoá: 7/12; con ông Lê Văn H (chết) và con bà Nguyễn Thị 

D, sinh năm 1937; có vợ Nguyễn Thị B, sinh năm 1961; có 05 con, lớn nhất sinh năm 

1984; nhỏ nhất sinh năm 1995; đều trú tại: Thôn Tr A, xã H Kh, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị; tiền án, tiền sự: không 

Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại; có mặt. 

2. Ngƣời bị hại:  

+ Anh Nguyễn Văn Ph; địa chỉ: Thôn Tr A, xã H Kh, huyện H L, tỉnh Quảng Trị (chết). 

3. Ngƣời đại diện hợp pháp của ngƣời bị hại: 

- Chị Nguyễn Thị Đạt H (con của anh Nguyễn Văn Ph), sinh năm 1996, địa chỉ: Thôn 

Tr A, xã H Kh, huyện H L, tỉnh Quảng Trị. 

- Anh Nguyễn Phạm Bảo Đ (con của anh Nguyễn Văn Ph), sinh năm 1998, địa chỉ: 

Thôn Tr A, xã H Kh, huyện H L, tỉnh Quảng Trị. 
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- Chị Lê Thị H (vợ của anh Nguyễn Văn Ph), sinh năm 1967, địa chỉ: Thôn Tr A, xã H 

Kh, huyện H L, tỉnh Quảng Trị . 

Ngƣời đại diện theo ủy quyền: 

- Chị Lê Thị H ( là mẹ đẻ của Nguyễn Thị Đạt H và Nguyễn Phạm Bảo Đ), sinh năm 

1967, địa chỉ: Thôn Tr A, xã H Kh, huyện H L, tỉnh Quảng Trị theo giấy ủy quyền ngày  30 

tháng 3 năm 2017. 

4. Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
- Chị Lê Thị Ng, sinh năm 1957 

Nơi đăng ký HKTT và chổ ở:  Thôn Đ Đ, xã Tr Tr, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Lê Thái Niên bị VKSND huyện H L truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

 Vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 24/02/2017, Lê Thái N có giấy phép lái xe hạng 

A1 điều khiển xe mô tô của mình mang BKS 74K6-1491 chạy trên đường liên xã An – 

Khê theo hướng từ Hải Khê đi Hải An.  Khi đến địa phận thôn Trung An, xã Hải Khê, 

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì chuyển hướng sang trái đường để rẽ vào đường xóm 

về nhà, xe mô tô do Niên điều khiển chuyển hướng xiên dần về bên trái và sang phần 

đường dành cho phương tiện tham gia giao thông đi ngược chiều có hướng từ Hải An đi 

Hải Khê, cách đường xóm khoảng 10 mét thì phần phuộc và trục trước bên phải xe mô 

tô BKS 74K6-1491, va chạm với phần bánh trước của xe mô tô mang BKS 74FK-0043 

do Nguyễn Văn Ph, sinh năm 1969, trú tại: Tr A, H Kh, H L, Quảng Trị điều khiển chạy 

hướng Hải An đi Hải Khê gây ra tai nạn. hậu quả: Nguyễn Văn Phước bị thương được 

đưa đi Bệnh Viện điều trị đến ngày 27/02/2017 thì chết. 

 

Tại bản giám định pháp y về tử thi số 126/2017/PY, ngày 14/3/2017 của Phòng 

PC54 Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Nguyễn Văn Ph chết do: Chấn thương sọ não. 

Ngày 24/02/2017 Bệnh viện trung ương Huế có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn 

Ethanol trong máu của Lê Thái N là 50,6 mmol/L tương đương 233,1648 mg/100ml. 

 

Tại bản cáo trạng số 10/QĐ/KSĐT- TA ngày 11/7/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện H L đã truy tố bị cáo Lê Thái N về tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 202 Bộ Luật hình 

sự. 

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố và đề 

nghị HĐXX áp dụng  khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

khoản 1, khoản 2 Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Thái N từ 24 tháng đến 30 

tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. 

Về trách nhiệm dân sự:  Phía gia đình người bị hại và bị cáo đã thỏa thuận bồi 

thường đầy đủ, nay không có ý kiến gì thêm nên không xem xét. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 
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Kiểm sát viên, bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại và những người tham 

gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Vào khoảng 20 giờ 15 phút, ngày 24/02/2017 Lê Thái N có giấy phép lái xe hợp lệ 

đã điều khiển xe  mô tô của mình mang BKS 74K6-1491 chạy trên đường liên xã An – 

Khê theo hướng từ Hải Khê đi Hải An.  Do thiếu chú ý, khi điều khiển xe mô tô có nồng 

độ cồn Ethanol trong máu vượt quá quy định là 50,6 mmol/L tương đương 233,1648 

mg/100ml. Lê Thái N điều khiển chuyển hướng xiên dần về bên trái va chạm với phần 

bánh trước của xe mô tô mang BKS 74FK-0043 do Nguyễn Văn Phước điều khiển chạy 

hướng Hải An đi Hải Khê gây ra tai nạn. hậu quả làm anh Nguyễn Văn Ph bị thương 

được đưa đi Bệnh viện điều trị đến ngày 27/02/2017 thì chết. 

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện 

giao thông đường bộ", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

202 BLHS.  

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của  bị cáo là nguy hiểm cho xã hội,lỗi 

chính thuộc về bị cáo,  đã xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác 

được pháp luật bảo vệ. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm giáo 

dục bị cáo ý thức chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ và có tác dụng giáo dục, 

phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, khi lượng hình, cần xem xét cho bị cáo: Quá trình điều tra cũng như 

tại phiên tòa  đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo và gia đình đã tự nguyện 

bồi thường thiệt hại cho gia đình người bị hại. Người bị hại anh Nguyễn Văn Ph cũng 

có lỗi là khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, điều khiển xe không có cụm đèn 

chiếu sáng, nên bị cáo không phát hiện và quan sát để chuyển hướng;  bị cáo có nhân 

thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính trong gia đình; người bị hại và người 

đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có mẹ là 

bà Phạm Thị D được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất và 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba. Vì vậy, cần cho bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 

2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999;   cần chấp nhận ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát  xử phạt bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt, không cần cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội và cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương, củng đủ giáo dục 

và phòng ngừa, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Chị Lê Thị Ng vắng mặt tại phiên tòa, 

nhưng tại hồ sơ vụ án chị Lê Thị Ng trình bày: chiếc xe mô tô BKS 74K-0043 trước đây 

do chị đứng tên sở hữu, nhưng cách đây khoảng 10 năm, đã bán chiếc xe này cho ông 

Nguyễn Văn Ph ở xã H Kh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị , giấy tờ bán đã bị thất lạc; 

không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho gia đình người bị hại Nguyễn 

Văn Ph  số tiền 50.000.000 đồng. Phía đại diện hợp pháp của người bị hại và bị cáo đã 
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thỏa thuận bồi thường, tại phiên tòa hôm nay không có ý kiến gì thêm nên không xem 

xét. 

 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo Lê Thái N phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ”. 
2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46;  Điều 

47; khoản 1 khoản 2 Điều 60  Bộ Luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Lê Thái N 30 (Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (02/8/2017) 

Giao các bị cáo cho ủy ban nhân dân xã H Kh, huyện H L, tỉnh Quảng Trị giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp với chính quyền địa phương trong viêc giám sát giáo dục bị cáo. 

Træåìng håüp ngæåìi âæåüc hæåíng aïn treo thay âäøi nåi cæ truï thç âæåüc thæûc hiãûn theo 

quy âënh taûi khoaín 1 Âiãöu 69 Luáût Thi haình aïn hçnh sæû. 

3. Về  án phí:  

Bị cáo Lê Thái N phải chịu 200.000 đồng án phí HSST. 

Bị cáo, Người đại diện hợp pháp của người bị hại có quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án.  

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.  
 

Nơi nhận: 

 - Phòng GĐA; 

- VKS H L;  

- Công an H Lăng; 

 - Người tham gia tố tụng; 

- THA DS Hải Lăng; 

- THA HS; 

- Lưu hồ sơ, TA. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Xuân 

 
 

 

 

 

 


